
Phụ lục 1A 
Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện Kết luận số 100-KL/TW từ năm 2014 đến nay 

(kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

STT Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày ban hành Ghi chú 

1 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Ngãi 

Công văn số 2627-CV/TU về việc thành lập Tổ 
nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết thông tin dư luận 
xã hội cấp huyện, thành phố 

16/4/2014 

 
 
 

2 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Ngãi 

Kế hoạch số 26-KH/TU thành lập đội ngũ cộng tác 
viên dư luận xã hội 

09/5/2016 
 
 

3 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Ngãi 

Công văn số 2080-CV/TU về việc thành lập đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, thành phố 

14/8/2017 
 

4 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Ngãi 

Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của 
cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm 
bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề tư tưởng 
trong tình hình mới 

 
05/4/2021 

 

 

5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 34-QĐ/BTGTU thành lập đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

21/6/2016 
 

6 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 35-QĐ/BTGTU về việc ban hành 
Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội 

21/6/2016 
 

7 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 78-QĐ/BTGTU kiện toàn đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

01/3/2017 
 

8 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 109-QĐ/BTGTU kiện toàn đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

15/11/2017 
 



STT Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày ban hành Ghi chú 

9 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 153-QĐ/BTGTU kiện toàn đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

28/12/2018 
 

10 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 194-QĐ/BTGTU kiện toàn đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

17/02/2020 
 

11 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 36-QĐ/BTGTU kiện toàn đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

28/6/2021 
 

12 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quyết định số 85-QĐ/BTGTU kiện toàn đội ngũ 
cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 

07/10/2022 
 

13 Cấp huyện, thị xã, thành phố  13/13 huyện thị, thành phố ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đạt 100% 

14 Cấp xã, phường, thị trấn 93% xã, phường, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

 
  



Phụ lục 1B 
Các cuộc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW 

(kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 
 

Kiểm tra, giám sát 
 

 
Sơ kết, tổng kết 

 

Không 
Có 

(nêu rõ cách thức) 
Không 

Có 
(nêu rõ định kỳ 

3 năm 5 năm 10 năm 
Khác 

(ghi rõ) 
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát 

đối với ban tuyên giáo các huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy 

  
 X X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Phụ lục 2 
(kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

I. Tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi 
 

Tên phòng, đơn vị 
làm công tác DLXH 

S 
T 
T 

Họ và tên 
(cán bộ phụ trách 

DLXH) 

Năm 
sinh 

Chức vụ 
Trình độ 
học vấn 

Chuyên 
ngành đào tạo 

Thâm niên 
công tác 
DLXH 

Phòng Tuyên truyền, 
Báo chí và Xuất bản 

1 Lê Đình Thủy 1974 Phó phòng Đại học Chính trị học 07 năm 

2 Nguyễn Thị Vân Chi 1987 Chuyên viên Thạc sỹ Văn học VN 07 năm 

 
II. Tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành phố 
 

Tên huyện 
S 
T 
T 

Họ và tên 
(cán bộ phụ trách 

DLXH) 

Năm 
sinh 

Chức vụ 
Trình độ 
học vấn 

Chuyên 
ngành đào tạo 

Thâm 
niên công 
tác DLXH 

Thành ủy Quảng Ngãi 
1 Vũ Minh Thủy 1978 Phó Trưởng ban Đại học Luật 03 năm 

2 Phạm Trung Tiến 1986 Chuyên viên Đại học Hành chính 04 năm 

Huyện ủy Tư Nghĩa 
1 Trương Quang Dũng 1962 

Trưởng ban 

(đã nghỉ hưu) 
Thạc sỹ QLGD 02 năm 

2 Lê Thị Nghĩa Bình 1983 Chuyên viên Đại học Sư phạm 04 năm 

Huyện ủy Bình Sơn 

1 Lê Ng. Thanh Tùng 1974 Trưởng ban Thạc sỹ Luật 03 năm 

2 Trịnh Thị Châu Oanh 1980 Phó Trưởng ban Đại học Xây dựng Đảng 02 năm 

3 Bùi Thị Ngọc Thanh 1970 Phó Trưởng ban Thạc sỹ QL công 02 năm 



Tên huyện 
S 
T 
T 

Họ và tên 
(cán bộ phụ trách 

DLXH) 

Năm 
sinh 

Chức vụ 
Trình độ 
học vấn 

Chuyên 
ngành đào tạo 

Thâm 
niên công 
tác DLXH 

Huyện ủy Sơn Hà 
1 Đoàn Văn Danh 1977 Trưởng ban Thạc sỹ QL.GD 03 năm 

2 Võ Thị Xuân Liễu 1982 Phó Trưởng ban Đại học Sư phạm 03 năm 

Huyện ủy  Sơn Tịnh 
1 Trần Công Thành 1976 Trưởng ban Thạc sỹ Luật 03 năm 

2 Đinh Thị Gái 1985 Chuyên viên Đại học Chính trị 02 năm 

Huyện ủy Sơn Tây 
1 Bùi Thị Anh Dũng 1979 Trưởng ban Thạc sỹ Ngữ văn 08 năm 

2 Bùi Minh Nhàn 1968 Phó Trưởng ban Đại học Nông lâm 03 năm 

Huyện ủy Minh Long 
1 Ngô Xuân Tịnh 1965 Trưởng ban Đại học Luật 10 năm 

2 Lê Thanh Hải 1974 Phó Trưởng ban Đại học Nông học 07 năm 

Huyện ủy Mộ Đức 

1 Trần Minh Phúc 1972 Trưởng ban Đại học KT N. nghiệp 09 năm 

2 Lương Thị Thanh Hảo 1974 Phó Trưởng ban Thạc sỹ QTKD 06 năm 

3 Trần Thủy Thục Oanh 1990 Chuyên viên Đại học Ngữ văn 03 năm 

Huyện ủy Nghĩa Hành 
1 Nguyễn Minh Tâm 1967 Trưởng ban Đại học Kinh tế 04 năm 

2 Lê Quang Tụ 1974 Chuyên viên Đại học Kinh tế 02 năm 

Huyện ủy Lý Sơn 
1 Trần Minh Hoằng 1978 Trưởng ban Đại học Kinh tế 03 năm 

2 Bùi Tấn Thâu 1984 Chuyên viên Đại học QLNN  03 năm 

Huyện ủy Ba Tơ 1 Lương Xuân Hạ 1964 Trưởng ban Đại học Luật 09 năm 

Thị ủy Đức Phổ 
1 Phạm Xuân Cường 1983 Phó Trưởng ban Thạc sỹ QL Kinh tế 03 năm 

2 Hoàng Thanh Thu 1981 Chuyên viên Thạc sỹ Luật 03 năm 

Huyện ủy Trà Bồng 1 Nguyễn Lê Minh Nhu 1986 Phó Trưởng ban Thạc sỹ HC công 02 năm 

 



Phụ lục 3 
Danh sách cộng tác dư luận xã hội cấp tỉnh 

 (kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

ST
T 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Chức vụ, 
đơn vị công tác 

Trình độ 
học vấn 

Chuyên 
ngành đào tạo 

Thâm niên 
công tác 
DLXH 

1 Lê Đình Thủy 1974 Phó Trưởng phòng, BTG Tỉnh ủy ĐH Chinh trị học 07 năm 

2 Trương Bá Chuẩn 1972 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh ĐH Quân sự 09 năm 

3 Trần Thị Kiều Hoanh 1973 Trưởng phòng, Đài PT-TH tỉnh ĐH Báo chí 06 năm 

4 Trịnh Ngọc Minh 1959 Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh  ĐH Quân sự 03 năm 

5 Lê Hải Anh 1972 Trưởng phòng, Công an tỉnh Th.s Công an 02 năm 

6 Dương Thị Mỹ Dung 1970 Trưởng ban, Hội Phụ nữ tỉnh ĐH Sư phạm 07 năm 

7 Lê Thị Kim Hoa 1967 Trưởng ban, UBMTTQVN tỉnh ĐH Hành chính 07 năm 

8 Nguyễn Thị Lý 1981 Trưởng phòng, Báo Quảng Ngãi ĐH Báo chí 03 năm 

9 Phạm Xuân Cường 1983 Phó BTG Thị ủy Đức Phổ ĐH  02 năm 

10 Đào Thị Lệ Hương 1976 
Phó Phòng, BQL KKT Dung 
Quất và các KCN Quảng Ngãi 

ĐH Luật 09 năm 

11 Nguyễn Thành Tài 1971 Phó ban, BCH Quân sự tỉnh ĐH Quân sự 03 năm 

12 Nguyễn Thị Duy An 1984 Chuyên viên, Ban Dân vận TU ĐH XHH 09 năm 

13 Nguyễn Thị Vân Chi 1987 Chuyên viên, BTG TU Th.s Văn học 07 năm 

14 Phạm Trung Tiến 1987 Chuyên viên , BTG Thành ủy ĐH Hành chính 05 năm 



ST
T 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Chức vụ, 
đơn vị công tác 

Trình độ 
học vấn 

Chuyên 
ngành đào tạo 

Thâm niên 
công tác 
DLXH 

15 Lê Văn Công 1969 
Phóng viên, Tạp chí kinh tế nông 
thôn tại Quảng Ngãi 

ĐH Nông lâm 07 năm 

16 Cao Thị Kim Huyền 1983 Phóng viên, Báo Nhân dân ĐH Báo chí 02 năm 

17 Trần Thị Ái Kiều 1983 Phóng viên, Báo Quảng Ngãi ĐH CNTT 03 năm 

18 Phan Thị Thu Vân 1972 Phóng viên, Đài PT-TH tỉnh ĐH Báo chí 02 năm 

19 Trần Thị Thúy Loan 1965 Cán bộ hưu trí ĐH Sư phạm 07 năm 

20 Trần Đức Minh 1957 Cán bộ hưu trí ĐH Chính trị học 07 năm 

 

  



Phụ lục 4 
Danh sách cộng tác dư luận xã hội cấp huyện, thị, thành phố 

 (kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

STT Tên huyện, thị, thành phố Số lượng 
Trình độ Độ tuổi 

Dưới ĐH Từ ĐH trở lên Dưới 30 30-50 Trên 50 

1 Thành phố Quảng Ngãi 17 1 16 0 13 4 

2 Huyện Bình Sơn 20 5 15 0 17 3 

3 Huyện Sơn Tịnh 16 4 12  9 7 

4 Huyện Trà Bồng 20 10 10 0 9 11 

5 Huyện Sơn Hà 14 1 13 0 8 6 

6 Huỵện Sơn Tây 15 0 15 1 1 13 

7 Huyện Tư Nghĩa 20 4 16 0 18 2 

8 Huyện Nghĩa Hành 15 0 15 0 9 6 

9 Huyện Minh Long 14 0 14 0 12 2 

10 Huyện Mộ Đức 16 0 16 1 9 6 

11 Huyện Ba Tơ 15 2 13 0 13 2 

12 Huyện Lý Sơn 15 2 13 0 12 3 

13 Thị xã Đức Phổ 19 5 14 0 7 12 

 
 
 
  



Phụ lục 5 
Số lượng báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp định kỳ dư luận xã hội 

(kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

Năm Tên báo cáo 

2015  

(số lượng: 7 báo cáo) 

- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

- Báo cáo nhanh  

2016  

(số lượng: 9 báo cáo) 
- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

2017  

(số lượng: 12 báo cáo) 
- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

2018  

(số lượng: 22 báo cáo) 
- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

2019  

(số lượng: 22 báo cáo) 

- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

- Báo cáo nhanh  

2020  

(số lượng: 22 báo cáo) 
- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

2021  

(số lượng: 22 báo cáo) 
- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

2022  

(số lượng: 20 báo cáo) 
- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  

2023  

(số lượng dự kiến đến 31/12/2023: 20 báo cáo) 
- Tổng hợp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh  



 
Phụ lục 6 

Số lượng báo cáo thăm dò, điều tra dư luận xã hội 
(kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 
 

Năm Tên báo cáo 

2014 

(số lượng: 03) 

  - Kết quả điều tra xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 
03-CT/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

  - Kết quả điều tra xã hội học thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá, 02 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

- Kết quả tham khảo, thăm dò ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhận thức 
lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương (gồm lịch sử Đảng bộ tỉnh, các huyện, thành phố, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng bộ cấp cơ sở). 

2018 

số lượng: 01) 

Kết quả điều tra xã hội học 2,5 năm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của NQĐH Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX; 1,5 năm NQTW4 và 2,5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

2019 

số lượng: 01) 

Kết quả điều tra xã hội học về việc đánh giá niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

2020 

(số lượng: 01) 

Kết quả điều tra dư luận xã hội và tham khảo ý kiến nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử về việc 
đặt tên cầu cho Dự án cầu Cửa Đại. 

 
 
 
 
  



Phụ lục 7 
Số lượng các cuộc tập huấn, hội thảo, toạ đàm, nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội 

(kèm theo Báo cáo số 429-BC/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

Năm Tên các cuộc tập huấn, hội thảo… 

2014 

(số lượng: 01) 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2014; chuyên đề: Tham mưu tổ chức điều 
tra, nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội. 

2018 

(số lượng: 02) 

 - Tập huấn nghiệp vụ Dư luận xã hội năm 2018; 
 - Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018; Chuyên đề: Xử lý “tình huống có vấn đề”, 
“điểm nóng” trong công tác tư tưởng hiện nay 

2019 

(số lượng: 01) 

Tập huấn cập nhật kiến thức về nghiệp vụ công tác tuyên giáo 2019; Chuyên đề: Phương pháp nắm 
bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo dư luận xã hội. 

2020 

(số lượng: 01) 

Tập huấn cập nhật kiến thức về nghiệp vụ công tác tuyên giáo 2020; Chuyên đề:  Phương pháp nắm 
bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo dư luận xã hội. 

2021 

(số lượng: 01) 

Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2021; chuyên đề:  

- Tham mưu, định hướng công tác Tuyên giáo đối với các vấn đề xã hội. 
- Những điểm mới trong Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà 
nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải 
quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 
30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII.  

2022 

(số lượng: 01) 

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo 2022; chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận 
xã hội. 

 
 


